Nghiên cứu đặt vấn đề về mức độ sẵn sàng của thuyền viên trước yêu cầu của việc vận hành tàu biển hiện đại
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[image: imo singapore training]
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Một nghiên cứu mới do OneOcean đặt hàng và công ty tư vấn đổi mới hàng hải Thetius thực hiện đã chỉ ra khoảng cách ngày càng lớn giữa trình độ chuyên môn được chứng nhận của thuyền viên và khả năng sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của vận hành thực tế. Có tới 82% chuyên gia hàng hải tham gia khảo sát bày tỏ sự hoài nghi về mức độ hiệu quả của các mô hình đào tạo hiện hành trong việc chuẩn bị cho thuyền viên vận hành các con tàu hiện đại.
Các kết quả được trình bày trong hai báo cáo: Competent or Compliant? Seafarer readiness in modern maritime operations (Có năng lực thực sự hay chỉ đáp ứng yêu cầu về tuân thủ? Mức độ sẵn sàng của thuyền viên trong hoạt động hàng hải hiện đại) và Decision-optimised or overloaded? Rethinking the use of digital tools on a digitalised bridge (Tối ưu hóa việc ra quyết định hay quá tải? Xem xét lại việc sử dụng công cụ số trên buồng lái được số hóa). Hai báo cáo được công bố ngày 22 tháng 10 năm 2026.
Dựa trên các cuộc khảo sát và phỏng vấn thuyền trưởng, sĩ quan, máy trưởng và các sỹ quan máy, giám sát viên, các giảng viên huấn luyện và nhân viên khai thác ở trên bờ, nghiên cứu xem xét tác động của quá trình số hóa, yêu cầu ngày càng cao về vận hành và phương pháp đào tạo thiên về tuân thủ quy định đối với năng lực chuyên môn và khả năng ra quyết định của thuyền viên. 
1. Đào tạo và cấp giấy chứng nhận chưa đáp ứng được thực tế của vận hành
Báo cáo thứ nhất, Competent or Compliant? phân tích sự khác nhau giữa văn bằng, chứng chỉ chính thức và năng lực thực hành cần thiết để vận hành các con tàu hiện đại.
Chỉ 18% số người tham gia khảo sát cho rằng các mô hình đào tạo/huấn luyện và cấp giấy chứng nhận hiện nay chuẩn bị tốt cho thuyền viên đáp ứng yêu cầu của việc vận hành tàu hiện đại. Trong khi đó, 41% đánh giá mức độ phù hợp với thực tế vận hành ở mức trung bình, 38% đánh giá là kém và 3% đánh giá là rất kém.
Nghiên cứu cũng cho thấy 52% số người được hỏi cho biết thuyền viên đã có đủ bằng cấp, chứng chỉ vẫn thường xuyên hoặc rất thường xuyên gặp khó khăn khi thực hiện công việc thực tế. Bên cạnh đó, 56% cho rằng phương pháp huấn luyện hiện còn thiên về tuân thủ các quy định, hay còn gọi là huấn luyện theo kiểu “đánh dấu hoàn thành từng mục” (tick-box training), là một yếu tố góp phần gây ra tình trạng này.
2. Những khoảng trống năng lực chủ yếu
Khảo sát đã chỉ ra một số tình huống mà sự thiếu hụt năng lực thể hiện rõ nhất:
· 67% cho rằng khoảng trống năng lực bộc lộ trong các tình huống bất thường hoặc không dự kiến trước.
· 56% chỉ ra các hoạt động vận hành phải chịu áp lực cao.
· 36% nhấn mạnh khó khăn khi làm việc với các cấu hình trang thiết bị khác nhau giữa các tàu.
· 31% nói gặp khó khăn khi sử dụng các hệ thống số phức tạp, ECDIS và công cụ báo cáo.
Khả năng nhận thức tình huống và ra quyết định dưới áp lực là hai nhóm kỹ năng thiếu hụt nổi bật nhất, cùng được 59% số người tham gia khảo sát đề cập đến. Tiếp theo là hiểu biết về hệ thống, giao tiếp và làm việc nhóm, với tỷ lệ 49%.
Nick Chubb, nhà sáng lập Thetius, nhận định: “Khi các con tàu ngày càng phức tạp về mặt kỹ thuật số, ngành hàng hải cần vượt ra khỏi phương pháp đào tạo/huấn luyện chỉ nhằm để tuân thủ các quy định và cần trang bị cho thuyền viên những kỹ năng cần thiết để vận hành tàu an toàn, hiệu quả.”
Ngoài vấn đề đào tạo, báo cáo còn chỉ ra khối lượng công việc và yêu cầu về hành chính là những rào cản đối với hiệu quả làm việc, được 38% số người tham gia khảo sát đề cập đến. Các yếu tố tiếp theo gồm mệt mỏi (23%), khả năng tích hợp hệ thống kém (15%) và thời gian làm quen với thiết bị, hệ thống không đầy đủ (13%).
Báo cáo lưu ý rằng Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW) cung cấp nền tảng thiết yếu về trình độ và điều kiện cấp chứng chỉ. Tuy nhiên, việc đáp ứng các tiêu chuẩn này không nhất thiết là minh chứng rằng thuyền viên đã sẵn sàng làm việc trên một loại tàu cụ thể, trong một môi trường công nghệ số nhất định hoặc trong một tình huống khai thác cụ thể.

3. Số hóa tạo ra những rủi ro vận hành mới
Báo cáo thứ hai, Decision-optimised or overloaded?, xem xét cách thức các hệ thống trên buồng lái ngày càng được kết nối với nhau đang làm thay đổi tính chất công việc của thuyền viên.
Mặc dù công nghệ số đã cải thiện hoạt động hàng hải, báo cáo và hiệu quả khai thác, nghiên cứu cho thấy những công nghệ này cũng làm gia tăng yêu cầu phải xử lý thông tin và gánh nặng nhận thức đối với các tổ buồng lái.
Thuyền viên ngày càng phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ: theo dõi nhiều màn hình hiển thị, kiểm chứng những thông tin mâu thuẫn nhau, xử lý cảnh báo và đối chiếu dữ liệu bằng thủ công giữa các hệ thống không có khả năng trao đổi thông tin hiệu quả với nhau.
Báo cáo đặc biệt quan ngại về sự mệt mỏi do báo động (alert fatigue) và tình trạng quá tải thông tin trong các tình huống hành hải ở vùng biển đông đúc, khi dẫn tàu, khi thời tiết xấu và khi có sự cố thiết bị. Đây là những thời điểm thuyền viên phải xử lý một lượng lớn thông tin và đưa ra quyết định trong điều kiện chịu áp lực cao.
Dẫn lại nghiên cứu do The Nautical Institute công bố, báo cáo cho biết 75% số thuyền viên ghi nhận khối lượng công việc tăng từ mức vừa phải đến đáng kể sau khi xảy ra hiện tượng gây nhiễu hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS).
Những gián đoạn như vậy có thể đồng thời kích hoạt hàng loạt các báo động trên các hệ thống hàng hải và thông tin liên lạc, làm gia tăng áp lực đối với tổ buồng lái.
Nghiên cứu cũng nhấn mạnh nguy cơ các cảnh báo lặp đi lặp lại hoặc không được phân cấp mức độ ưu tiên hợp lý có thể khiến thuyền viên hình thành thói quen chỉ xác nhận báo động mà không đánh giá đầy đủ mức độ quan trọng và ý nghĩa của chúng.
Theo báo cáo, thách thức cốt lõi hiện nay không còn đơn thuần là cung cấp thêm dữ liệu về vận hành cho thuyền viên, mà là bảo đảm thông tin thực sự hỗ trợ việc ra quyết định hiệu quả.
4. Nghiên cứu kêu gọi nâng cao năng lực thực hành và cải thiện việc tích hợp các hệ thống
Hai báo cáo đã chỉ ra những ưu tiên có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng của thuyền viên và cải thiện hoạt động trong môi trường số.
Báo cáo thứ nhất nhấn mạnh việc chuyển trọng tâm từ có giấy chứng nhận và hoàn thành khóa học sang có năng lực thực sự có thể chứng minh được, thông qua:
· Đánh giá thực hành để xác nhận rằng thuyền viên có thể thực hiện công việc theo yêu cầu.
· Huấn luyện dựa trên các tình huống mô phỏng thực tế.
· Làm quen với tàu và hệ thống trang thiết bị cụ thể.
· Phát triển năng lực liên tục trong quá trình làm việc trên tàu.
Báo cáo thứ hai khuyến nghị cải thiện khả năng tích hợp giữa các hệ thống số hiện có, giảm những báo động không cần thiết, ưu tiên những thông tin quan trọng và tạo điều kiện để thuyền viên tham gia trực tiếp hơn vào quá trình thiết kế và thử nghiệm công nghệ.
Alex Mangan, Giám đốc Marketing và Truyền thông của OneOcean, nhấn mạnh: “Sự thay đổi trong ngành vận tải biển sẽ chỉ tăng tốc khi các con tàu tiếp tục áp dụng những hệ thống số mới nhằm đáp ứng các quy định quốc tế ngày càng chặt chẽ, đồng thời vận hành hiệu quả và năng suất hơn. Để thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực tế này, ngành hàng hải cần thay đổi phương pháp tiếp cận năng lực, sao cho phản ánh đúng điều kiện khai thác ngoài thực tế.”
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